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      Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện Văn bản số 520/HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về việc chuẩn bị tại lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Câu 1. Kết quả rà soát, xác định đối tượng và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trả lời

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 6729/UBND-VX2 ngày 11/10/2021 về việc đôn đốc đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện 14 nhóm chính sách hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ. Cụ thể: 
- Ngành Bảo hiểm xã hội được phân công chủ trì thực hiện 04 nhóm chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 07 nhóm chính sách liên quan đến lao động bị mất việc làm, hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F0, F1; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện chính sách hỗ trợ Viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch; Cục Thuế tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh bị tạm dừng kinh doanh; Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Toàn bộ quy trình thủ tục hồ sơ thực hiện các chính sách người lao động hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được triển khai công khai trên cổng thông tin điện tử và hướng dẫn đến tận người dân và doanh nghiệp. Hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện nhịp nhàng từ khâu thẩm định, soát xét hồ sơ, chống trùng hưởng chính sách và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương, đơn vị.
Đến nay, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, tổng số đối tượng được hưởng thụ các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ: 157.412 đối tượng; tổng kinh phí thực hiện 186.466 triệu đồng. Cụ thể:  
Đối với chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 10/12/201 đã có 54.018 đối tượng được hưởng thụ chính sách, tổng kinh phí thực hiện: 28.466 tỷ đồng. Bao gồm:
(1) Chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Đã có 3.987 đơn vị sử dụng lao động, với 47.719 lao động được giảm mức đóng từ 0,5% xuống 0%, kinh phí thực hiện: 14,552 tỷ đồng.

(2) Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Đã có 28 doanh nghiệp trình hồ sơ; 872 lao động trực tiếp, 80 phụ nữ mang thai và 566 trẻ em là con của người lao động được phê duyệt hỗ trợ, kinh phí thực hiện: 3.535 triệu đồng.

(3) Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Đã có 143 doanh nghiệp trình hồ sơ; 1.410 lao động trực tiếp, 57 phụ nữ mang thai và 778 trẻ em là con của người lao động được phê duyệt hỗ trợ, kinh phí thực hiện: 2.248 triệu đồng.

(4) Chính sách hỗ trợ tiền ăn người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế và chính sách hỗ trợ bổ sung đối với trẻ em là F1, F0: Tổng số đối tượng được phê duyệt hỗ trợ: 2.049 đối tượng, kinh phí thực hiện: 2.076 triệu đồng.
Nguyên nhân: Số đối tượng F1 và F0 của Hà Tĩnh được hỗ trợ tiền ăn chỉ chiếm 30% số đối tượng F0, F1 của toàn tỉnh là do trong quá trình điều trị, cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, đa số các đối tượng đã được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức hàng chục ngàn suất ăn miễn phí để phục vụ các đối tượng. 
(5) Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh tạm dừng kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 905 hộ kinh doanh đã được phê duyệt hỗ trợ, kinh phí thực hiện: 2.715 triệu đồng (chủ yếu là địa bàn thị xã Hồng Lĩnh do số ngày tạm dừng kinh doanh trên 15 ngày, còn lại các địa phương khác chỉ thực hiện tạm dừng kinh doanh dưới 10 ngày)
(6) Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch: 48 đối tượng được phê duyệt hỗ trợ (31 viên chức và 17 hướng dẫn viên du lịch); kinh phí thực hiện: 178 triệu đồng.
(7) Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 02 đơn vị đề xuất tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối cho 26 lao động, kinh phí tạm dừng 142 triệu đồng. 

(8) Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Đến nay mới 7 doanh nghiệp vay vốn, số tiền cho vay 3.020 triệu đồng (trả lương cho 989 lao động). 
(9) Đối với chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh, hiện đang được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện. Tuy vậy, đối với nhóm đối tượng này bị mất việc làm liên tục từ 14 ngày trở lên do tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là không lớn.
Đối với các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 103.394 lượt đối tượng được hưởng thụ chính sách, tổng kinh phí thực hiện 158.000 triệu đồng. Trong đó: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng, đã hoàn thành xong tháng 10/2021 đối với 4.039 đơn vị, doanh nghiệp (49.533 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp), kinh phí thực hiện: 28.600 triệu đồng.

Đối chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, Ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng 08 quy trình nội bộ, đẩy mạnh việc ứng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Đến nay, 53.861 lao động được phê duyệt hỗ trợ, kinh phí thực hiện: 129.400 triệu đồng. Trong đó: Số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ: 48.526 người, đạt 99,95% tổng số đối tượng (0,05% số lao động còn lại do đang vướng sẽ được tập trung xử lý giải quyết xong trước ngày 15/12/2021); đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đã có 5.335 người được hỗ trợ.
Như vậy, trong số 14 nhóm chính sách được ban hành theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 116/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, đến nay chỉ còn 02 chính sách chưa phát sinh hồ sơ đề xuất đó là: Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Nhóm 6); Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề (Nhóm 3). Lý do: Không có đối tượng để triển khai.

Câu 2. Thực trạng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, việc tham mưu các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhất là vấn đề đời sống và việc làm cho lực lượng lao động trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trả lời: 

Xác định nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong ba đột phá chiến lược; là nền tảng của sự phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia, là nhân tố để Hà Tĩnh tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2021, Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện quy hoạch, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả và tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy và tài chính. 

Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện sắp xếp, củng cố, kiện toàn đã giảm từ 29 cơ sở (năm 2016) còn 22 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (năm 2021). Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 02 trường được Chính phủ phê duyệt đầu tư Trường dạy nghề chất lượng cao (Trường Cao đẳng nghề Việt Đức và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ); 16 ngành, nghề đào tạo đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, trong đó một số nghề như: Điện tử Công nghiệp, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô thiết bị cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo nghề cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức và Úc. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo ngày càng được nâng cao, đến nay đã có 07 nhà giáo có trình độ tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sỹ (chiếm 0,7%, tăng 250% so với năm 2016); 214 nhà giáo có trình độ thạc sĩ (21,7%, tăng 57% so với năm 2016), 518 nhà giáo có trình độ đại học (52,6%) v.v... Quy mô cán bộ, giáo viên tăng 23% so với năm 2016 (hiện tại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 985 cán bộ, giáo viên, tăng 182 giáo viên so với năm 2016). 

Công tác tự chủ về tổ chức bộ máy được đẩy mạnh, tính đến năm 2021, các trường cao đẳng, trung cấp công lập đã tự chủ về tài chính để trả lương cho 65% tổng số nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động (tổng số 815 người, biên chế 282 người, hợp đồng 533 người), hướng tới mục tiêu tự chủ 80% kinh phí trả lương cho cán bộ, giáo viên và 90% tổng kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2017-2021: Các trường cao đẳng, trung cấp đã tự chủ kinh phí từ nguồn thu học phí và các dịch vụ đào tạo chiếm 81% tổng kinh phí chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (199.845 triệu đồng); nguồn kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên chiếm 17% tổng kinh phí (40.907 triệu đồng/tổng kinh phí chi: 245.674 triệu đồng); ngân sách cấp đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua thiết bị 4.922 triệu đồng, chiếm 2%.

Về kết quả tuyển sinh dạy nghề: Giai đoạn 2017 - 2021 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 113.433  người. Trong đó: Đào tạo trình độ cao đẳng: 6.679 người; trình độ trung cấp: 26.613 người; trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng: 80.141 người. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được được khẳng định, được các tập đoàn lớn như: Vingroup, Samsung, FHS đặt hàng đào tạo. Đến nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng, lực lượng lao động được các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh cung ứng luôn chiếm tỷ trọng cao, riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, lực lượng lao động Hà Tĩnh chiếm 79,11% tổng số (4.932/6.234 lao động Việt Nam).

Chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp cho học sinh kết hợp với học văn hóa hệ THPT tại trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề đạt kết quả, đến nay đã có 14.300 học sinh THPH được đào tạo nghề và tham gia thị trường lao động ngay khi vừa mới tốt nghiệp THPT.

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển được tổ chức triển khai quyết liệt và đạt kết quả so với các tỉnh trong khu vực, đây là yếu tố quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đề ra.
Đặc biệt, với việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã tạo ra bước đột phá về chủ trương xã hội hóa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, 73.000 lao động được đào tạo trình độ sơ cấp, tổng kinh phí thực hiện: 362.200 triệu đồng, trong đó người học, doang nghiệp đóng góp thông qua học phí 258.400 triệu đồng (chiếm 71,3% tổng kinh phí đào tạo).

Chính sách hỗ trợ miễn giảm học học phí trình độ cao đẳng và trung cấp theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ được quan tâm giải quyết kịp thời; giai đoạn 2017-2021 thực hiện miễn giảm học phí với tổng kinh phí thực hiện: 217.000 triệu đồng. 

Cùng với việc tập trung đào tạo nghề, công tác giải quyết việc làm đạt những kết quả quan trọng, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 23.000 người, tăng 16,7% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nhất là, đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động đã tạo ra được đột phá trong việc đưa lao động đi làm việc tại thị trường chất lượng cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Châu Âu. Số lao động của tỉnh Hà Tĩnh đi làm việc ở nước ngoài luôn đứng thứ 3 cả nước với hơn 8.500 người/năm (sau Nghệ An và Thanh Hóa). 

Trong 2 năm 2020 và 2021 do tác động của đại dịch Covid-19, số lao động đi làm việc nước ngoài và lao động đi làm việc ngoại tỉnh giảm, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nên các doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; đồng thời thu hút nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh phía Bắc đang phải tạm dừng hoạt động sản xuất để thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội mở các cơ sở sản xuất vệ tinh tại Hà Tĩnh, thu hút hàng ngàn lao động địa phương vào làm việc theo hình thức gia công sản phẩm giản đơn. Để đảm bảo cung ứng đủ nguồn nhân lực, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng cường việc phối hợp tư vấn, tuyển dụng lao động theo hình thức trực tuyến. Vì vậy, việc thực hiện chỉ tiêu về giải quyết việc làm trên địa bàn vẫn đạt kết quả đề ra.

Với những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 53% năm 2015 lên 70% năm 2020 (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII và vượt 5% so với chỉ tiêu bình quân chung cả nước) số học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định chiếm hơn 80%, năng suất lao động của người học nghề tăng 18%; cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp từ 55,5% năm 2015 xuống còn 44% năm 2020. 
Kết quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Theo thống kê của UBND các huyện, thành phố, thị xã, tính từ đầu năm 2021 đến 10/12/2021 toàn tỉnh có 56.893 người dân di cư từ địa bàn vùng dịch trở về địa phương nơi cư trú, trong đó có 29.231 di cư trở về trên địa bàn do giãn cách xã hội, mất việc làm. Hiện nay, đã có 8.582 lao động trở lại các tỉnh, thành phố làm việc sau khi tình hình dịch được kiểm soát; số lao động hiện còn ở lại trên địa bàn: 18.649 người. Cụ thể: Kỳ Anh: 1.862 người, Cẩm Xuyên: 710 người, Thạch Hà: 768 người, Can Lộc: 2.145 người, Lộc Hà: 3.618 người, Nghi Xuân: 440 người, Đức Thọ: 873 người, Vũ Quang: 1.312 người, Hương Sơn: 1.377 người, Hương Khê: 1.378 người, thị xã Kỳ Anh:1.125 người, thị xã Hồng Lĩnh: 879 người, thành phố Hà Tĩnh: 2.162 người. 

Để giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, việc làm, ổn định đời sống cho người dân trở về địa phương, UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động hồi hương. Trên cơ sở Chỉ thị số 10-CT/TU, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 17/9/2021 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động hồi hương. Tham mưu đề xuất Chính phủ cấp 229,47 tấn gạo cho người lao động hồi hương và người gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, các sở, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã khảo sát, lập danh sách và lên phương án đào tạo, chuyển đổi nghề cho 2.915 công dân hồi hương. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất phân bổ nguồn kinh phí từ Chương trình EPS-Hàn Quốc đã thu hồi về ngân sách tỉnh để tổ chức đào tạo nghề cho 2.100 lao động hồi hương, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 7,35 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức GIZ - Cộng hòa Liên bang Đức đào tạo nghề cho 500 lao động bị mất việc làm do Covid-19, với kinh phí thực hiện 4.200 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động hồi hương trở về địa phương nơi thường trú hiện đang gặp một số khó khăn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là:

Thứ nhất: Mặc dù số lao động hồi hương về trên địa bàn là rất lớn, nhưng tâm lý đa số người lao động chưa yên tâm ở lại lập nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo khảo sát của các huyện, thành phố, thị xã đến nay đã có 8.582 lao động trở lại đơn vị củ để làm việc; số lao động đang ở lại nơi cư trú: 18.649 người, trong số này chỉ có 2.690 lao động mong muốn ở lại làm việc trên địa bàn; 830 người có mong muốn đi xuất khẩu lao động; số còn lại đang chờ cơ hội quay trở lại các tỉnh, thành phố nơi người lao động đã làm việc sau tình hình dịch được kiểm soát.

Thứ hai: Do tác động của đại dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp chưa triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh và tuyển thêm lao động, nên nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại chưa lớn. Một số doanh nghiệp như dệt may tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Đức Thọ mặc dù có nhu cầu tuyển số lượng vài trăm lao động, nhưng mức tiền lương chưa thật sự hấp dẫn để người lao động đăng ký vào làm việc.

Thứ ba: Nguồn kinh phí đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021 không được trung ương bố trí. Vì vậy, kế hoạch triển khai đào tạo nghề cho lực lượng lao động hồi hương đã được các huyện, thành phố, thị xã khảo sát xây dựng để mở lớp đào tạo, tạm thời vẫn chưa có nguồn kinh phí để thực hiện trong năm 2021. Giai đoạn 2022 – 2025 theo định hướng của Chính phủ nguồn kinh phí đào tạo nghề, giải quyết việc làm sẽ ưu tiên cấp cho những địa phương có huyện nghèo, xã nghèo và tỷ lệ hộ nghèo cao (đối với Hà Tĩnh hiện nay không còn xã nghèo và thôn đặc biệt khó khăn).

Câu 3. Chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và được sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế về tiến độ, đối tượng và chất lượng. Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Trả lời: Trong 2 trận lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2020, đã làm hơn 4.000 ngôi nhà của nhân dân bị hư hỏng, xuống cấp; nhiều công trình dân sinh bị phá hủy, tổng thiệt hại về kinh tế lên đến trên 5.300 tỷ đồng. Trước muôn vàn khó khăn của người dân, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 01 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phê duyệt Chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và ban hành Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 20/11/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội làm Phó Trưởng ban trực tiếp theo dõi, phụ trách chương trình; các thành viên của Ban Chỉ đạo là các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Giám đốc các sở, ngành và 13 đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy tham gia thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. Tại các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy làm Trưởng ban chỉ đạo; Chủ tịch UBND cấp huyện làm Phó Trưởng ban Thường trực; ở cấp xã Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND cấp xã làm Phó Trưởng ban.
Thông qua hoạt động kêu gọi của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 22 tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã có 40 nhà tài trợ tham gia ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho Chương trình, với tổng kinh phí cam kết tài trợ: 222.207 triệu đồng. Trong đó: Các đơn vị, cá nhân ngoài tỉnh ủng hộ: 219.070 triệu đồng, chiếm 98,55%; số tiền lãi từ ngân hàng 1.127 triệu đồng, chiếm 0,56% tổng kinh phí.

Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã đã huy động: 112.220 triệu đồng.
Tổng cộng kinh phí tiền mặt huy động được để thực hiện chương trình thông qua Ban Chỉ đạo 22 và Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã là 334.427 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí huy động từ các nhà tài trợ, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã khảo sát, tham mưu đề xuất. 
Trên cơ sở kết quả khảo sát của Ban Chỉ đạo 22 cấp huyện và kết quả thẩm định đề xuất của Sở Xây dựng, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã phê duyệt 04 đợt hỗ trợ xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp phê duyệt triển khai 9 nhà. Đến nay, 41/41 nhà đã khởi công xây dựng và đã có 33 nhà hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, 08 nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Tổng mức đầu tư xây dựng 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ: 88.230 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà tài trợ 82..000 triệu (thông qua BCĐ tỉnh 64.000 triệu đồng, trực tiếp tại cơ sở 18.000 đồng); nguồn kinh phí các huyện, thành phố, thị xã và địa phương huy động xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ: 6.230 triệu đồng. 
- Đối với công trình nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn. Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức khảo sát, thẩm định chặt chẽ đối tượng và hồ sơ đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không có khả năng tự xây dựng nhà để xem xét hỗ trợ. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các huyện, thành phố, thị xã, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã phân công Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thẩm định thực tế đối với từng hộ gia đình và đề xuất danh sách những đối tượng đủ điều kiện.

Theo kết quả thẩm tra, đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã phê duyệt 04 đợt hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.042 gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai. Mức hỗ trợ xây dựng nhà ở: 70 triệu đồng/nhà (đây là mức hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay đối với Chương trình xây dựng nhà ở cho các đối tượng). Đến nay, các địa phương đã tiến hành xây dựng 2.024/2.042 nhà ở kiên cố cho hộ dân, trong đó 1.886/2.042 nhà ở đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài số nhà ở được phê duyệt, cam kết tài trợ kinh phí thực hiện dự án hạ tầng và xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân Vạn Chài thuộc Thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ (đã 4 - 5 thế hệ không có đất ở), tổng kinh phí thực hiện: 8.200 triệu đồng. Nâng tổng số nhà được xây dựng theo Chương trình nhà ở của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh là: 2.066 nhà. Tại các địa phương thẩm định triển khai 1.346 nhà. 
Có thể khẳng định, sau một năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Thường trực, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đồng  chí Bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố thị xã, các xã phường thị trấn, sự kiểm tra giám sát của UBMTTQVN sự phối hợp tham mưu của các cơ quan chuyên môn các cấp, đã mang lại kết quả đặc biệt quan trọng, thực hiện thành công và xuất sắc nhất Nghị quyết 01 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thể hiện bản chất nhân văn và ý nghĩa của chương trình trên các phương diện sau:
Thứ nhất: Từ nguồn hỗ trợ ban đầu của Chương trình (70 triệu đồng/nhà), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể đã huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng; kêu gọi, vận động gia đình dòng họ, người thân của đối tượng hỗ trợ kinh phí giúp các đối tượng xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố, có gác xép, tầng lửng để chống lũ. Công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc kết nối từng nhà tài trợ đến từng hộ dân, cộng đồng dân cư được hưởng lợi, thực hiện sao kê đầy đủ từng chứng từ, từng nội dung chi và địa chỉ hỗ trợ cụ thể để nhà tài trợ kiểm tra, giám sát. Tại cuộc làm việc với Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 11/2021, các nhà tài trợ đánh giá cao các ngành chức năng của tỉnh trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ. 

Thứ hai. Trong thời gian rất ngắn nhưng tông kinh phí huy động được nhiều nhất: Tổng kinh phí huy động: 608.427 triệu đồng, huy động bằng tiền của chương trình 334.427 (trong đó qua Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh là 222.207 triệu) và  huy động thêm ngoài nguồn hỗ trợ của Chương trình là 274 tỷ đồng (bình quân kinh phí đầu tư 180-220 triệu đồng/nhà)
. 

Thứ 3: Chương trình xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã tạo sự lan tỏa và hưởng ứng sâu rộng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ngoài 2.066 nhà của đối tượng có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh hỗ trợ xây dựng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng thêm 1.346 nhà ở hộ dân (trong đó: Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ xây dựng 445 nhà, các huyện: Lộc Hà 207 nhà, Hương Khê: 176 nhà, Nghi Xuân: 143 nhà. Nâng tổng số nhà của các đối tượng được hỗ trợ xây dựng trong năm 2021 là: 3.412 nhà). Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ huy  động và xây dựng thêm 9 nhà (trong đó Cẩm Xuyên 4 nhà, Thị xã Kỳ Anh 2 nhà, Huyện Kỳ Anh 2 nhà, huyện Lộc Hà 2 nhà). Nâng tổng số lên là 41 nhà.
Thứ tư: Hệ thống các công trình Nhà văn hóa cộng đồng không chỉ có ý nghĩa trong việc phòng, tránh bão lũ mà đã phát huy, nhân rộng thành công Mô hình Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập, lao động và sản xuất, phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp Nhân dân; rèn luyện kỹ năng sống, hướng tới xây dựng và phát triển những cộng đồng học tập suốt đời. Hiện nay, Mô hình Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ đang được Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh tổ chức triển khai.

Bên những thành công của Chương trình, vẫn còn một số nội dung tồn tại, hạn chế đã và đang được cơ quan tham mưu chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp khắc phục trong thời gian tới, đó là:

(1) Trong quá trình kiểm tra rà soát, thẩm định, đề xuất đối tượng đề nghị hỗ trợ làm nhà ở, cá biệt vẫn có đối tượng chưa chính xác (do không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện để triển khai) đã có 131 hộ gia đình sau khi được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ làm nhà nhưng chưa triển khai thực hiện.
 (2) Nguồn kinh phí huy động thực hiện Chương trình chủ yếu là do các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân  ngoài tỉnh ủng hộ. Một số địa phương chưa phát huy hết vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên đóng góp nguồn lực, ngày công để hỗ trợ thêm cho các hộ. 
 (3) Qua kiểm tra của Cơ quan thường trực đã phát hiện có gia đình chưa thực sự khó khăn vẫn được xét duyệt, đề xuất hỗ trợ làm nhà ở, cần phải được soát xét kỹ để san sẻ nguồn lực cho những hộ gia đình thực sự khó khăn không có khả năng huy động nguồn lực để xây dựng nhà ở kiên cố.
 (4) Đối với công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ vẫn còn hiện tượng chưa tiết kiệm tối đa chi phí tư vấn, thiết kế; tư vấn giám sát; quản lý dự án ưu tiên kinh phí cho các hạng mục xây lắp nhằm nâng cao công năng, chất lượng công trình và giá trị sử dụng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh.
Những hạn chế nêu trên đã được Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ ra, trực tiếp làm việc với các địa phương để khắc phục.
Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Ngọc Châu -PCT UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ sở;

- Lưu: VT, VP.

	GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Trí Lạc



�Cụ thể: Số nhà xây dựng với mức kinh phí dưới 100 triệu đồng: 171 nhà (chiếm tỷ lệ 8,3%); số nhà xây dựng với kinh phí  từ 100-200 triệu đồng: 761 nhà (chiếm tỷ lệ 36,8%); số nhà xây dựng với kinh phí từ 200-300 triệu đồng: 746 nhà (chiếm tỷ lệ 36,1%); số nhà xây dựng với kinh phí  trên 300 triệu đồng: 388 nhà (chiếm tỷ lệ 18,8%). Thứ ba: Chương trình xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân là chương trình hết sức nhân văn, đã tạo cơ hội cơ hội cho 716 đối tượng người có công với cách mạng; 737 gia đình hộ nghèo; 613 hộ gia đình có nhà bị thiệt hai do thiên tai có hoàn cảnh khó khăn xây dựng được nhà ở được kiên cố kết hợp tránh bảo lũ, qua đó tạo điều kiện giúp 575 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
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